
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:         /BVĐK-KHTH 

V/v Mời báo giá Mua sắm linh kiện 

thay thế cho máy Máy nghiền rác 

Model: HWS-90 và Bơm Hệ thống xử 

lý nước thải Model: EC400HP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Bắc Kạn, ngày 25 tháng 01 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện 

thay thế cho Máy nghiền rác Model: HWS-90 và Bơm Hệ thống xử lý nước thải Model: 

EC400HP tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu câu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

         2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Đồng Phúc 

Trịnh; viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; số điện 

thoại: 0986361222. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, đường chuyển phát tại địa chỉ: 

Bộ phận Văn thư phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 26 tháng 01 năm 2024 đến trước 

11h00 ngày 29 tháng 01 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kề từ ngày 29 tháng 1 năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục linh kiện:  

(Danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiêt bị y tế: Địa điểm cung cấp, lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; nhà 

thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, bàn giao và bảo hành linh kiện đúng 

quy định của nhà sản xuất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng tối đa 10 ngày kể từ khi hai bên ký 

hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt hoàn thiện toàn bộ linh kiện theo hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh 

toán toàn bộ hợp đồng chậm nhất 10 ngày kể từ khi bàn giao, nghiệm thu và 02 bên ký 

thanh lý hợp đồng./. 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT); 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Sơn 

 

 



DANH MỤC CHI TIẾT 

Linh kiện thay thế cho Máy nghiền rác Model: HWS-90 và Bơm Hệ thống xử lý nước thải Model: EC400HP 
 (Kèm theo công văn số:       /BVĐK-KHTH, ngày    /1/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) 

STT 

 

Tên máy 

 

Danh mục  

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Đơn vị tính Số lượng 

1 

 

 

 

 

Máy nghiền rác  

Model: HWS-90 

Dao cắt chính Vật liệu: Thép SKD11 Kích thước: Ø 230 mm 

x dày 18.5 mm Góc cắt: 00C và 300C 
Cái  06 

Vòng bi 
 Mã hàng: 22208 SKF 

Hãng sản xuất: Nachi 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Đường kính trong: 40 mm  

Đường kính ngoài: 80 mm 

 Độ dày: 23 mm 

Cái  04 

Vòng bi 
 Mã hàng: 22210 SKF 

Hãng sản xuất: Nachi 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Đường kính trong: 50 mm 

 Đường kính ngoài: 90 mm 

 Độ dày: 23 mm 

Cái  04 

Vòng bi 
Mã hàng: 22211 SKF 

Hãng sản xuất: Nachi 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Đường kính trong: 55 mm  

Đường kính ngoài: 100 mm 

 Độ dày: 25 mm 

Cái  04 

 

Phớt đồng 

 

Vật liệu: Đồng 
Cái 01 



Dầu động cơ 
Độ nhớt rộng 

Khả năng tách nước tốt 

Chịu tải vàch ống ma sát cao 
Lít  08 

Hàn tiện đầu trục kéo  
 

Lần  01 

2 

Bơm Hệ thống xử lý nước 

thải  

Model: EC400HP 

Cánh quạt hút nước  
Vật liệu: Thép 

Rộng 100 mm 

Dày 15 mm 

 

Cái  10 
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